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            BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM  
                 ------------------------ 

 

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH ĐƯỢC CẤP BẰNG TIẾN SĨ NĂM 2017 

TT Họ và tên NCS Đơn vị công tác Số điện thoại Chuyên ngành  Khóa CBHD 

1. Phạm Xuân Hùng Học viện Quản lý giáo 
dục 

0913378789 Quản lý giáo dục 2013 Nguyễn Công Giáp 
Trịnh Thị Hồng Hà 

2. Thịnh Thị Bạch Tuyết Trường Dự bị Đại học 
Dân tộc Sầm Sơn 

0983550982 LL&PPDHBM 
Toán 

2012 Trần Luận 
Đào Thái Lai 

3. Vương Thị Ngọc Huệ Học viện An ninh Nhân 
dân 

0918048168 Quản lý giáo dục 2012 Trần Thị Bích Trà 
Dương Quang Ngọc 

4. Lê Thị Thanh Thủy Phòng GD&ĐT Bố Trạch, 
Quảng Bình 

0914015578 Quản lý giáo dục 2013 Phan Văn Kha 
Dương Hoàng Yến 

5. Phạm Phương Tâm Trường Đại học Cần Thơ 0903131757 Quản lý giáo dục 2013 Phan Văn Kha 
Hà Thanh Toàn 

6. Nguyễn Nam Phương Trường Đại học Sư phạm 
Hà Nội 

0912227916 LL&LSGD 2011 Trần Thị Tuyết Oanh 
Lương Việt Thái 

7. Vũ Thị Bình Trường Cao đẳng Sư 
phạm Lào Cai 

0912961133 LL&PPDHBM 
Toán 

2012 Lê Văn Hồng 
Trần Luận 

8. Phạm Thị Hồng Hạnh Trường Cao đẳng Công 
nghiệp Phúc Yên 

0989308676 LL&PPDHBM 
Toán 

2012 Đỗ Tiến Đạt 
Phan Thị Luyến 

9. Dương Trần Bình Phòng GD&ĐT Gò Vấp, 
TP. HCM 

0909270764 Quản lý giáo dục 2013 Nguyễn Thị Mỹ Lộc 
Lê Phương Nga 

10. Lưu Thị Trường Giang Trường THPT Diễn Châu 
5, Nghệ An 

0986793776 LL&PPDHBM 
Văn-TV 

2012 Hoàng Hòa Bình 
Trần Thị Hiền Lương 

11. Cao Thị Châu Thủy Trường Đại học 
KHXH&NV TP.HCM 

0979091507 Quản lý giáo dục 2012 Nguyễn Hữu Châu 
Vương Thanh Hương 

12. Nguyễn Ngọc Giang Học viện Ngân hàng TP. 
HCM 
 

0908576218 LL&PPDHBM 
Toán 

2013 Đào Thái Lai 
Trần Trung 
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TT Họ và tên NCS Đơn vị công tác Số điện thoại Chuyên ngành  Khóa CBHD 

13. Nguyễn Thị Kiều Oanh Viện Khoa học  Giáo dục 
Việt Nam 

0915045256 LL&PPDHBM 
Toán 

2011 Đỗ Tiến Đạt 
Lê Văn Hồng 

14. Lê Thị Thơ Trường Cao đẳng nghề 
Cần Thơ 

0902693990 LL&LS GD 2011 Lê Vân Anh 
Nguyễn Hồng Thuận 

15. Nguyễn Thị Thu Hà Viện Khoa học  Giáo dục 
Việt Nam 

0989068069 LL&LS GD 2010 Trần Thị Tố Oanh 
Lê Bích Ngọc 

16. Hà Đức Đà Viện Khoa học  Giáo dục 
Việt Nam 

0912126867 Quản lý giáo dục 2011 Nguyễn Minh Đường 
Phạm Minh Mục 

17. Vũ Dương Dũng Trường Cao đẳng Múa 
Việt Nam 
 

0912391770 Quản lý giáo dục 2013 Nguyễn Tiến Hùng 
Nguyễn T Yến Phương 

18. Hoàng Thúy Nga Trường Tiểu học Thái 
Thịnh 

0988016889 Quản lý giáo dục 2011 Bùi Văn Quân 
Dương Quang Ngọc 

19. Vũ Thị Hòa Trường Đào tạo Cán bộ 
Lê Hồng Phong 

0914722868 Quản lý giáo dục 2011 Nguyễn Lộc 
Phó Đức Hòa 

20. Trần Thị Thúy Phương Sở GD&ĐT Tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

0916482699 Quản lý giáo dục 2013 Trần Thị Bích Trà 
Phan Thị Ngọc Anh 

21. Phạm Tùng Lâm Trường ĐH Kinh doanh 
và Công nghệ Hà Nội 

0983149709 Quản lý giáo dục 2013 Bùi Minh Hiền 
Phạm Quang Sáng 

22. Hồ Thị Nga Trường Đại học Hà Tĩnh 0947311271 Quản lý giáo dục 2013 Nguyễn Xuân Thức 
Trần Thị Tố oanh 

23. Trần Xuân Tân Bộ Công an 0912056096 Quản lý giáo dục 2013 Đặng Bá Lãm 
Lê Khánh Tuấn 

24. Nguyễn Văn Sơn HĐND Tỉnh Tuyên 
Quang 

0976137888 Quản lý giáo dục 2012 Nguyễn Tiến Hùng 
Vũ Đình Chuẩn 

25. Nguyễn Mạnh Cường Bộ Công an 0913066635 Quản lý giáo dục 2012 Mạc Văn Trang 
Phan Văn Nhân 

26. Nguyễn Thị Ngọc Thảo Trường Cao đẳng nghề 
Sóc Trăng 

0915816886 LL&LS GD 2012 Thái Duy Tuyên 
Trịnh Thị Hồng Hà 

27. Nguyễn Ngọc Trang Trường Cao đẳng Kĩ thuật 
Lý Tự Trọng, TP. HCM 

0908 456 241 
 

LL&LS GD 2011 Đào Thái Lai 
Trần Hùng 
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TT Họ và tên NCS Đơn vị công tác Số điện thoại Chuyên ngành  Khóa CBHD 

28. Nguyễn Thị Phương 
Nhung 

Trường Đại học Vinh 0978373778 LL&LS GD 2013 Đặng Thành Hưng 

29. Đào Thị Lê Trường TC Kinh tế Kỹ 
thuật Công thương CCI 

0912255565 Quản lý giáo dục 2012 Nguyễn Thị Mỹ Lộc 
Trần Thị Tố Oanh 

30. Phan Trần Phúc Lộc Trường Cao đẳng nghề 
Việt Nam – Singapore 

0902751242 Quản lý giáo dục 2013 Trần Khánh Đức 
Vương Thanh Hương 

31. Nguyễn Thị Thanh Lâm Trường Đại học Đồng Nai 01234513679 LL&PPDHBM 
Văn-TV 

2013 Đỗ Ngọc Thống 
Ng Thị Hồng Vân 
 

32. Cao Thị Cúc Trường Đại học Hồng 
Đức 

01234146257 
 

LL&LS GD 2009 Trần Thị Ngọc Trâm 
Trần Thị Tố Oanh 

33. Chu Thị Hồng Nhung Viện Khoa học Giáo dục 
Việt Nam 

0982427974 
 

LL&LS GD 2011 Hoàng Thị Phương 
Trần Thị Tố Oanh 

34. Sử Ngọc Anh Học viện An Ninh Nhân 
Dân 

0919164888 QLGD 2012 Nguyễn Lộc 
Lê Đông Phương 

35. Hà Xuân Thành Bộ GD&ĐT 0989586202 LL&PPDHBM 
Toán 

2011 Trần Kiều 
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DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐƯỢC CẤP BẰNG THẠC SĨ NĂM 2017 
 

TT Họ và tên Học viên Đơn vị công tác Số điện thoại Chuyên ngành  Khóa CBHD 

1. Nguyễn Xuân An Viện KHGD VN 0978412717 Quản lý giáo dục 2014 Trịnh Thị Anh Hoa 

2. Vũ Thị Thu Hương Trường TH Lam Sơn  0916633108 Quản lý giáo dục 2014 Trần Thị Thái Hà 

3. Lê Hà Thu Viện KHGD VN 0936615662 Quản lý giáo dục 2014 Đặng Bá Lãm 

4. Nguyễn Mạnh Dũng Viện KHGD VN 0934645640 Quản lý giáo dục 2014 Phạm Minh Mục 

5. Lộc Thị Luyện Trường CĐSP Hà Giang 01689928152 Quản lý giáo dục 2014 Lương Việt Thái 

6. Lê Thị Thu Trà Trường THPT Tây Hồ 0913399723 Quản lý giáo dục 2014 Lê Đông Phương 

7. Nguyễn Sỹ Nam Viện KHGD VN 0983834671 Quản lý giáo dục 2014 Lê Vân Anh 

8. Nguyễn Thúy An  0988635292 Giáo dục học 2014 Nguyễn Đức Minh 

 


